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 ༄༅།  །གསོོལ་འདེེབས་ནིི། 

Khẩn Cầu

ན་མོ་ོབྷཻ་ཻཥ་ཛྱེ་ེམ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཡེ།ེ

namo bekendze maha radzaye

བསོདོ་ནམས་ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོའོི་ིགཏེརེ་མངའ་ཞིིང༌། །

Sö nam yön ten gyam tsö’i ter nga shing
Với kho báu biển phẩm tánh và công đức, 

བསམ་གྱིིས་མི་ིཁྱབ་ཐུགས་རྗེའེི་ིབྱིནི་རླབས་ཀྱིིས། །

Sam gyi mi khyab thuk jé’i jin lap kyi
Ngài xoa dịu mọi thống khổ của chúng sinh

འགྲོ་ོབའི་ིསྡུག་བསྔལ་གདུང་བ་ཞི་ིམཛད་པ། །

Dro wa’i duk ngal dung wa shi dze pa
Nhờ thần lực gia trì đại bi không thể nghĩ bàn.

བཻཌཱཻུརྱའི་ིའོདོ་ལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

Ben dur ya yi ö la söl wa deb
Con xin khẩn cầu ngài, Hào Quang Lưu Ly chói sáng.
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 K h ẩ n  C ầu

ཤིནི་ཏུ་སེརེ་སྣ་དྲག་པོོས་རབ་བཅིངིས་པས། །

Shin tu se na drak pö rab ching pé
Chúng sinh bị trói buộc bởi tham ái mãnh liệt

ཡི་ིདྭགས་གནས་སུ་སྐྱེ་ེབའི་ིསྐྱེ་ེབོ་ོཡིསི། །

Yi dak né su kye wo’i kye wo yi
Sẽ bị đọa vào cõi Ngạ quỷ;

ཁྱོདོ་མཚན་ཐོོས་ན་མིརི་སྐྱེ་ེསྦྱིནི་པ་དགའ། །

Khyö tsen thö na mir kye jin pa ga
Chỉ nghe tên ngài, liền được sinh làm người hoan hỉ bố thí.

བཅོམོ་ལྡན་སྨན་གྱི་ིབླ་ལ་གསོལོ་བ་འདེེབས། །

Chom den men gyi la la söl wa dep
Phật Dược Sư Chiến thắng, con xin khẩn cầu ngài. 

ཚུལ་ཁྲིམིས་འཆལ་དང་གཞན་ལ་གཤེ་ེབརྩོནོ་པས། །

Tsul trim chal dang zhen la she tsön pé
Phạm giới luật và hành hạ chúng sinh,

དམྱལ་བར་སྐྱེ་ེབའི་ིའགྲོ་ོབ་འདི་ིདག་གིིས། །

Nyal war kye wa’i dro wa di dak gi
Sẽ bị đọa Địa ngục;
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 K h ẩ n  C ầu

ཁྱོདོ་མཚན་ཐོོས་ན་མཐོ་ོརིིས་སྐྱེ་ེབར་གསུངས། །

Khyö tsen thö na tho ri kye war sung
Chỉ nghe tên ngài, liền được sinh lên cõi cao hơn.

སྨན་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདེ་ེལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

Men gyi gyal po de la söl wa dep
Đức Dược Vương, Con xin khẩn cầu ngài. 

གང་དག་དབྱེནེ་དང་ཕྲ་མ་དུ་མ་ཡིསི། །

Gang dak en dang tra ma du ma yi 
Luôn nói lời chia rẽ, vu khống, 

རབ་ཏུ་འབྱེདེ་ཅིངི་ལུས་སྲོགོ་ཕྲལ་བ་དག །

Rap tu je ching lu sok tral wa dak
Gây chia rẽ sâu sắc, thậm chí lấy đi mạng sống. 

ཁྱོདོ་མཚན་ཐོོས་ན་དེ་ེདག་འཚེེ་མི་ིནུས། །

Khyö tsen thö na de dak tse mi nu
Chỉ nghe tên ngài, liền không thể gây hại nữa.  

སྨན་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོདེ་ེལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

Men gyi gyal po de la söl wa dep
Đức Dược Vương, Con xin khẩn cầu ngài. 
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 K h ẩ n  C ầu

མཚན་ལེགེས་གསེརེ་བཟང་དྲི་ིམེདེ་སྣང་བ་དང༌། །

Tsen lek, ser sang dri mé nang wa dang
Hiệu thù thắng, hình tướng sắc vàng không tì vết, 

མྱ་ངན་མེདེ་མཆོགོ་དཔལ་དང་ཆོོས་བསྒྲགས་དབྱངས། །

Nya ngen mé chok pal, dang chö drak yang
Đấng tối thượng vinh quang, vượt thoát mọi khổ đau,  

Pháp âm vang dội

མངོནོ་མཁྱེནེ་རྒྱལ་པོ་ོསྒྲ་དབྱངས་རྒྱལ་པོ་ོདང༌། །

Ngön khyen gyal po, dra yang gyal po dang
Trực Trí Vương, Pháp Âm Vương,

ཤཱཀྱའི་ིརྒྱལ་པོ་ོརྣམས་ལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

Shakya gyal po, nam la söl wa dep
Vua tộc Thích Ca, Con xin khẩn cầu tất cả các Ngài.

འཇམ་དཔལ་སྐྱབས་གྲོལོ་ཕྱག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིནི། །

Jam pal kyap dröl phyak na dor je zin
Văn thù, Cứu Thoát Bồ Tát, Kim cương thủ, 

ཚངས་དབང་རྒྱ་བྱིནི་ཕྱོགོས་བཞིའིི་ིརྒྱལ་པོ་ོབཞིི། །

Tsang yang gya jin chok shi’i gyal po shi
Phạm Thiên, Đế Thích, 4 Đại Đế 4 phương,
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 K h ẩ n  C ầu

གནོདོ་སྦྱིནི་སྡེ་ེདཔོནོ་ཆེནེ་པོ་ོབཅུ་གཉིིས་སོགོས། །

Nö jin de pön chen po chu nyi sok
12 thủ lĩnh Dạ Xoa,... –

དཀྱིལི་འཁོརོ་ཡོངོས་སུ་རྫོགོས་ལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

Kyil khor yong su zok la söl wa dep
Con xin khẩn cầu Mạn đà la hoàn hảo, toàn vẹn này.

དེ་ེབཞིནི་གཤེགེས་པ་བདུན་གྱི་ིསྨོནོ་ལམ་མདོ།ོ །

De zhin shek pa dun gyi mön lam do
Kinh 7 thệ nguyện Như Lai, 

སྨན་གྱི་ིལྷ་ཡི་ིམདོ་ོསྡེ་ེཉིདི་དང་ནི།ི །

Men gyi lha yi do de nyi dang ni
Và kinh Dược Sư Phật.

མཁན་ཆེནེ་ཞི་ིབ་འཚོོས་མཛད་གཞུང་ལ་སོགོས། །

Khen chen zhi wa tsö dze shung la sok
Luận giải của đại sư Shantarakshita,... –

དམ་ཆོོས་གླེགེས་བམ་ཚོགོས་ལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

Dam chö lek bam tsok la söl wa dep
Con xin khẩn cầu tất cả các bộ giáo lý chân chính. 
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 K h ẩ n  C ầu

བོ་ོདྷི་ིས་ཏྭ་ཁྲི་ིསྲོངོ་ལྡེའེུ་བཙན་སོགོས། །

Bo dhi sa ta Tri song Deu tsen sok
Bồ Tát Tịch Hộ Shantarakshita, vua Trisong Deutsen,...

ལོ་ོཔན་རྒྱལ་བློནོ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་དང༌། །

Lopen gyal lön jang chup sem pa dang
Chư học giả, dịch giả, đại thần, chư Bồ Tát,

བརྒྱད་པའི་ིབླ་མ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །

Gyü pa’i la ma dam pa tham che dang
Cùng tất cả chư Đạo sư chân chính hộ trì dòng truyền thừa,

ཆོསོ་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་སོགོས་ལ་གསོལོ་བ་འདེབེས། །

Chö kyi wang chuk sok la söl wa dep
Chokyi Wangchuk,... Con xin khẩn cầu các ngài.

དེ་ེལྟར་གསོལོ་བ་བཏབ་པའི་ིབྱིནི་རླབས་ཀྱིིས། །

De tar söl wa tap pa’i jin lap kyi
Nhờ năng lực gia trì của khẩn cầu này, 

གནས་སྐབས་ནད་དང་འཇིགིས་པ་སྣ་ཚོོགས་ཞི།ི །

Né kap né dang jik pa na tshok zhi
Nguyện mọi sợ hãi, bệnh tật thế gian được tịnh hóa.
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 K h ẩ n  C ầu

འཆི་ིཚེ་ེངན་སོངོ་འཇིགིས་པ་ཀུན་ཞི་ིནས། །

Chi tse ngen son jik pa kun zhi né
Lúc lâm chung, mọi sợ hãi đọa sinh cõi thấp được đoạn trừ, 

བདེ་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ེབར་བྱིནི་གྱིིས་རློབོས། །

Dewa chen du kye war jin gyi lop
Xin gia trì để chúng con vãng sinh cõi cực Lạc.
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 ༄༅། །དགོོངས་གཏེེར་ཐུགས་ཀྱིི་ཀློོང་གསལ་གྱིི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོོས་ཉིིད་

ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིིགས་པ་སྨན་བླའིི་ཆོོ་ག་བཻཌཱཻུུརྱའིི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོོ། །

Suối Biếc Lưu Ly – Nghi Quỹ Dược Sư Phật Soạn Tác  
từ Pháp Giới Kho Báu Tâm Diệu Minh Thường Chiếu  
trong Thiên Pháp 

ན་མོོ་མ་ཧཱ་བྷཻཻ་ཥ་ཛྱཱ་ཡ། འདི་ིལ་འཛོོམ་ན་སྨན་བླའི་ིཞལ་ཐང་མདུན་དུ་། ཞི་ིབའི་ིམཆོོད་པ་མཎྜལ་སོོགས་ཅི་ི

འབོྱོར་བཤམས་པས་ཚོགོས་རྫོོགས། མེདེ་ན་མདུན་བསྐྱེེད་ནམ་མཁར་དམིགིས། མཆོོད་པ་ཡིིད་ཀྱིིས་སྤྲུལ་

ཆོོག་པས་ཅི་ིཡང་མི་ིདགོོས་སོོ། །འདི་ིབླ་མེེད་ལུགས་ཡིནི་པས་འདོོན་མཁན་ཤ་ཆང་སྤང་པ་དང་ཁྲུས་དང་

ཆབ་སོོགས་གཙང་སྦྲ་མི་ིདགོོས། འོོན་ཀྱང་འདིིའི་ིདབང་ལུང་ནི་ིངེེས་པར་ཐོོབ་དགོོས་ཏེ།ེ བླ་མེེད་གསང་

སྔགས་ལུགས་ཡིནི་པའི་ིཕྱིརི་རོོ། །བདག་མདུན་དུས་གཅིགི་ལ་བསྐྱེེད་པ་རྙིངི་མའི་ིལུགས་ཡིནི་པས་སོོ་སོོར་

མི་ིདགོོས། རྙིངི་མ་གྱེརེ་བསྒོོམ་ཡིནི་པས་ཚིགི་དོོན་ཡིིད་ཀྱིིས་བསོྒོམ་ཞིངི་།

namo bekandzeya. Nếu có sẵn, hãy sắp trước tranh thangka Dược Sư Phật 
càng nhiều phẩm vật an lạc càng tốt, như Mạn đà la hay các cúng dường khác. 
Nhờ đó, tích lũy được viên thành. Nếu không thì chỉ cần cúng dường trong 
tâm khi quán tưởng phía trước trên bầu trời là đủ; không cần thiết phải có gì 
khác. Vì thực hành này thuộc về truyền thống Du già tối thượng Anuttara, nên 
hành giả không cần phải kiêng thịt và rượu hay thực hiện các nghi lễ tịnh hóa, 
như gia trì từ nước thuần tịnh. Tuy nhiên, điều chắc chắn cần thiết là đã thọ 
nhận quán đảnh và khẩu truyền cho thực hành này bởi vì nó thuộc về truyền 
thống Anuttara. Bởi vì nó thuộc về truyền thống Nyingma, nên quán tưởng về 
bản thân và phía trước sẽ thị hiện đồng thời; không cần thiết phải quán tưởng 
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chúng riêng biệt. Vì đây là pháp thiền tụng niệm của Nyingma, tâm nên quán 
chiếu về ý nghĩa của từng từ ngữ.

སྐྱབས་འགྲོོ་ནི།ི  

Quy Y:

ན་མོ༔ོ དཀོནོ་མཆོགོ་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ༔ 

Namo Kön chok sum dang tsa wa sum
Tới cội nguồn quy y, Tam Bảo

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ི

Kyap né nam la kyap su chi
Và Tam Gốc, con xin chí thành quy y.

འགྲོ་ོཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོདོ་ཕྱིརི༔ 

Dro kun sang gyé la gö chir
Để đưa tất cả chúng sinh tới Phật Quả, 

བྱང་ཆུབ་མཆོགོ་ཏུ་སེེམས་བསྐྱེདེ་དོ༔ོ

Jang chup chok tu sem kye do
Con phát tâm Giác Ngộ tối thượng này! 

ལན་གསུམ།  

Tụng 3 lần.
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ཀ་དག་ཀློངོ་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡི༔ི 

Ka dak long né trul pa yi
Từ Pháp giới thanh tịnh bản nguyên 

གནམ་ས་གང་བའི་ིམཆོདོ་པའི་ིསྤྲིནི༔

Nam sa gang wa chö pa’i trin
Xuất hiện biển mây cúng dường đầy khắp mặt đất và bầu trời 

མཎྜལ་རྒྱལ་སྲིདི་ལྷ་མོརོ་བཅས༔ 

Men dal gyal si lha mor che
Với các Mạn đà la, phẩm vật báu cùng chư Thánh nữ.  

ཟད་མེདེ་གྱུར་ཅིགི་པཱུ་ཛ་ཧོཿཿ�

Zé mé gyur chik | pu dza ho
Nguyện chúng không bao giờ cạn kiệt – pud za ho.

འགྲོ་ོཀུན་བདེ་ེལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ༔ 

Dro kun de den duk ngal dral
Nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau.

བདེ་ེལས་ཉམས་མེདེ་བཏང་སྙོོམས་ཤོགོ༔

De lé nyam mé tang nyom shok
Nguyện họ an trú trong hạnh phúc và xả ly bình đẳng viên mãn.
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ཨོཾ་ཾསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿཿསརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ོཧཾ༔ཾ

om sobhawa shuddha sarwa dharma sobhawa shuddo ham

སྟོངོ་པ་ཉིདི་དུ་གྱུར༔

Tong pa nyi du gyur
Vạn pháp biến thành không tánh. 

སྟོངོ་པའི་ིངང་ལས་སྟོངོ་གསུམ་འདི་ིལྟ་ན་སྡུག་གི་ིཕོ་ོབྲང་དུ་གྱུར་པའི་ིནང་དུ༔

Tong pa’i ngang lé tong sum di ta na duk gi pho drang du gyur 
pa’i nang du

Từ trong không tánh, 3 vũ trụ biến thành cung điện lộng lẫy.

སེངེ་གེའེི་ིཁྲི་ིཔད་ཟླ་སོ་ོསོའོི་ིསྟེངེ་དུ༔

Sengé tri pé da so so’i teng du
Trên đài sen và đĩa mặt trăng, tòa sư tử,

རང་ཉིདི་དང་མདུན་བསྐྱེེད་ཀྱི་ིགཙོ་ོབོའོི་ིས་བོནོ་ཧཱུྃ་ྃམཐིངི་ག་ལས༔

Rang nyi dang dun kye kyi tso wo’i sa bon HUNG thing ga lé
Xuất hiện hung ( ཧཱུྃ ྃ) ánh biếc, chủng tự của con và chư Bổn Tôn 

quán tưởng phía trước. 
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སྨན་བླ་སྐུ་མདོགོ་བཻཌཱཻུརྱ་ལྟ་བུ་འོདོ་ཟེརེ་འཕྲོ་ོབའི་ིསྐུ་ཅན་ཆོསོ་གོསོ་གསུམ་གྱིསི་བཀླུབས་པ༔

men la ku dok be dur ya ta bu ö ser tro wa’i ku chen chö gö sum 
gyi lup pa

Từ hung hiện khởi Dược Sư Phật, sắc biếc lưu ly, chiếu tỏa hào 
quang rực rỡ, mang 3 pháp y.

ཕྱག་གཡས་མཆོགོ་སྦྱིནི་ཨ་རུ་ར་དང་༔ 

Cha yé chok jin a ru ra dang
Trong ấn Bố thí tối thượng, tay phải cầm nhành thảo dược arura.

གཡོནོ་མཉམ་བཞག་ལྷུང་བཟེདེ་འཛིནི་པ༔

Yön nyam shak lhung dze din pa
Trong ấn Thiền, tay trái cầm bình bát cúng dường.

མཚན་དཔེ་ེརྫོགོས་ཤིངི་རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱིལི་ཀྲུང་གིིས་བཞུགས་པ༔

Tsen pe zok shing dor je kyil trung gi zhuk pa
Tướng tốt và vẻ đẹp viên mãn, ngài an trụ trong thế kiết già.

ཁྱད་པར་དུ་མདུན་བསྐྱེདེ་ཀྱི་ིའདབ་མ་རྣམས་ལ༔

Khey par du dun kye kyi dap ma nam la
Trên những cánh hoa quán tưởng phía trước,
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ཐུབ་དབང་ལ་སོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་བདུན་དང་ཆོོས་པུ་སྟི༔ི

Thup wang la sok pa’i sang gye dun and chö pu ti
Là 7 vị Phật: Phật Thích Ca Mâu Ni,... cùng kinh văn chánh pháp.

དེ་ེརྒྱབ་སེེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག༔

De gyap sems pa chu druk
Xung quanh là 16 chư Bồ Tát, 

དེ་ེརྒྱབ་འཇིགི་རྟེནེ་སྐྱོངོ་བ་བཅུ་དང་སྡེ་ེདཔོོན་ཆེནེ་པོ་ོབཅུ་གཉིིས་སོ་ོསོའོི་ིའཁོརོ་དང་

བཅས་པ༔

De gyap jik ten kyong wa chu dang de pön chen po chu nyi so 
so’i khor dang ché pa

Phía sau là 10 đấng Bảo hộ thế gian và 12 thủ lĩnh Dạ Xoa cùng đoàn 
tùy tùng.

སྒོ་ོབཞི་ིལ་རྒྱལ་པོ་ོཆེནེ་པོ་ོབཞི་ིདང་

Go zhi la gyal po chen po zhi dang
4 cửa là 4 đại đế. 

བཅས་པའི་ིགནས་གསུམ་ཡི་ིགེ་ེགསུམ་དང་ཐུགས་ཀའི་ིཧཱུྃ་ྃལས་འོདོ་འཕྲོོས་པས༔

ché pai né sum yi ge sum dang thuk ka’i HUNG lé ö trö pé
Hào quang chiếu tỏa từ 3 chủng tự ở cả 3 nơi của các Ngài và tử 

chủng tự hung trong (2) tim,
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ཤར་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་སོ་ོསོའོི་ིཞིངི་ཁམས་ནས༔

Zhar chok kyi sang gye so so’i zhing kham né
Đang thỉnh mời từ chính cõi Phật phía Đông của các Ngài

ཡེ་ེཤེསེ་པ་དཔག་ཏུ་མེདེ་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བདག་མདུན་རྣམས་ལ་ཐིིམ་པར་གྱུར༔

Ye shé pa pak tu mé pa chen drang né dak dun nam la thim par 
gyur

Vô lượng chư Bổn tôn trí huệ tan biến vào con và các quán tưởng 
phía trước. 

ཧཱུྃ༔ྃ སྨན་བླ་མཆེེད་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགོས་མ་ལུས་རྣམས༔ 

Hung | Men la che gye lha tsok ma lü pa
hung. 8 hóa thân Phật Dược Sư cùng tất cả chư Bổn tôn không thiếu 

sót, 

གནས་འདིརི་སྤྱན་འདྲེནེ་བྱིནི་ཆེནེ་དབབ་ཏུ་གསོལོ༔

Né dir chen dren jim chen wap tu söl
Con xin thỉnh mời các Ngài tới đây. Xin ban cơn mưa đại gia trì! 

སྐལ་ལྡན་དད་ལྡན་བདག་ལ་དབང་མཆོགོ་སྐུར༔ 

Kal den dang den dak la wang chok kur
Ban quán đảnh tối thượng cho người có tín tâm xứng đáng. 
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ལོགོ་འདྲེནེ་ཚེ་ེཡི་ིབར་ཆད་བསལ་དུ་གསོལོ༔

Lok dren tse yi bar che sal du söl
Đoạn trừ mọi chỉ dẫn lầm lạc và chướng ngại cho trường thọ

ན་མོ་ོམ་ཧཱ་བྷཻ་ཻཥ་ཛྱེ་ེས་པ་རི་ིཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཿཛཿཿ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥིྛ་ལྷན༔

namo maha bekendze sapariwara benza samaya dza dza  benza 
samaya tikra len

ཨོཾ་ཾཧཱུྃ་ྃཏྲཱཾ་ཾཧྲཱིཿཿ� ཨཱཿཿ 

om hung tram hri ah

ཨ་བྷི་ིཥིཉིྩ་ཧཱུྃ༔ྃ

abhikhentsa hung

ཧཱུྃ༔ྃ མེ་ེཏོགོ་བདུག་སྤོོས་མར་མེ་ེདྲི༔ི 

Hung | Me tok duk pö mar me dri
hung. Hoa, nhang thơm, đèn, dầu thơm, 

ཞལ་ཟས་རོལོ་མོ་ོལ་སོགོས་པ༔ 

Zhel zé röl mo la sok pa
Thức ăn, âm nhạc và tất cả phẩm vật quý giá, 
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གཟུགས་སྒྲ་དྲི་ིརོ་ོརེགེ་བྱ་ཆོོས༔

Zuk dra dri ro rek ja chö	  
Cũng như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 

བདག་གིིས་ལྷ་ལ་མཆོདོ་པ་འབུལ༔ 

Dak gi lha la chö pa bul
Con xin cúng dường tất cả lên chư Bổn tôn. 

བདག་ཅག་ཚོགོས་གཉིིས་རྫོགོས་པར་ཤོགོ༔

Dak cak tsok nyi zok par zhok
Nguyện chúng con viên thành 2 tích lũy.

ཨརྒྷཾ་ཾཔཱདྱཾ་ཾཔུཥྤེ་ེདྷཱུ་པེ་ེཨཱ་ལོ་ོཀེ་ེགནྡྷེ་ེནཻ་ཻཝིིདྱ་ཤབྡ་

argham  padyam  pupe  dhupe  aloke  gendhe  newidye  shabda

རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་ེརཱ་ས་སྤརྴེ་ེཔྲ་ཏཱིཙིྪ་ཧཱུྃ༔ྃ

rupa  shabda  genhde  rasa  saparshe  pratitsa  hung

ཧཱུྃ༔ྃ བཀྲ་ཤིིས་གཙོ་ོབོ་ོརྫས་བརྒྱད་དེ༔ེ 

Hung | Ta shi tso wo zé gye de
hung. 8 phẩm vật cát tường –
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གཙོ་ོམཆོགོ་རྒྱལ་པོ་ོཡུངས་ཀར་སོགོས༔

Tso chok gyal po yung kar sok
Hạt cải trắng quý báu tối thượng,... –

བདག་གིིས་ལྷ་ལ་མཆོདོ་པ་འབུལ༔ 

Dak gi lha la chö pa bul
Con xin cúng dường tất cả lên chư Bổn tôn. 

ཚོགོས་གཉིིས་ཡོངོས་སུ་རྫོགོས་པར་ཤོགོ༔

Tsok nyi yong su dzok par shok
Nguyện 2 tích lũy được viên thành.

མངྒ་ལཾ་ཾཨརྠ་སིིདྡྷི་ིཧཱུྃ༔ྃ

mangalam artha siddhi hung

ཧཱུྃ༔ྃ བཀྲ་ཤིིས་གཙོ་ོབོ་ོརྟགས་བརྒྱད་དེ༔ེ 

Hung | Ta shi tso wo tak gye de
hung. 8 biểu tượng cát tường –

གཙོ་ོམཆོགོ་རྒྱལ་པོ་ོབུམ་པ་སོགོས༔

Tso chok gyal po bum pa sok
Bình báu tối thượng,... –
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བདག་གིིས་ལྷ་ལ་མཆོདོ་པ་འབུལ༔ 

Dak gi lha la chö pa bul
Con xin cúng dường tất cả lên chư Bổn tôn. 

སེམེས་ཅན་ཚོགོས་གཉིིས་རྫོགོས་པར་ཤོགོ༔

Sem chen tsok nyid dzok par shok
Nguyện tất cả chúng sinh viên thành 2 tích lũy.

མངྒ་ལཾ་ཾཀུམྦྷ་ཧཱུྃ༔ྃ

mangalam kumbha hung

ཧཱུྃ༔ྃ འདོདོ་ཡོནོ་རྩ་བ་རིནི་ཆེནེ་བདུན༔ 

Hung | Dö yön tsa wa rin chen dun
hung. 7 phẩm vật báu trợ duyên những phẩm tánh đáng mong cầu –

གཙོ་ོམཆོགོ་རྒྱལ་པོ་ོནོརོ་བུ་སོགོས༔

Tso chok gyal po nor bu sok
Bảo châu quý giá,... –

བདག་གིིས་ལྷ་ལ་མཆོདོ་པ་འབུལ༔ 

Dak gi lha la chö pa bul
Con xin cúng dường tất cả lên chư Bổn tôn. 
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བདག་ནི་ིཚོགོས་གཉིིས་རྫོགོས་པར་ཤོགོ༔

Dak ni tsok nyi zok par shok
Nguyện con viên thành 2 tích lũy.

ཨོཾ་ཾམ་ཎི་ིརཏྣ་ཧཱུྃ༔ྃ

om mani ratna hung

ཧཱུྃ༔ྃ ཀུན་གྱི་ིགཙོ་ོབོ་ོརི་ིརབ་གླིངི་༔ 

Hung | Kun gi tso wo ri rap ling
hung. Tối thượng trong tất cả, núi Tu Di 

རི་ིརབ་གླིངི་བཞི་ིགླིངི་ཕྲན་བཅས༔

Ri rap ling shi ling tren ché
Cùng 4 châu và các tiểu châu,

བདག་གིིས་ལྷ་ལ་མཆོདོ་པ་འབུལ༔ 

Dak gi lha la chö pa bul
Con xin cúng dường tất cả lên chư Bổn tôn.

ཚོགོས་གཉིིས་ཡོངོས་སུ་རྫོགོས་པར་ཤོགོ༔

Tsok nyi yong su dzok par shok
Nguyện 2 tích lũy được viên thành. 
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ཨོཾ་ཾརཏྣ་མཎྜལ་ཧཱུྃ༔ྃ

om ratna mandala hung

ཧཱུྃ༔ྃ བདག་གི་ིདྲི་ིལྡན་དྲི་ིཆབ་ཀྱིིས༔ 

Hung | Dak gi dri den dri chap kyi
hung. Với nước thơm, 

བདེ་ེགཤེགེས་སྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལོ༔

De shek ku la ku trü söl
Con tắm thân đấng Thiện thệ.

ལྷ་ལ་དྲི་ིམ་མི་ིམངའ་ཡང་༔ 

Lha la dri ma mi nga yang
Dù chư Bổn tôn vốn không tì vết, hạnh này tạo duyên lành

སྡིགི་སྒྲིབི་དག་པའི་ིརྟེནེ་འབྲེལེ་བགྱི༔ི

Dik drip dak pai ten drel gyi
Để tịnh hóa mọi lầm lạc và chướng ngại.

ཨོཾ་ཾསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ིཥེ་ེཀ་ཏེ་ེས་མ་ཡ་ཤྲི་ིཡེ་ེཧཱུྃ༔ྃ

om sarwa tathagata abhikekate samaya shriye hung
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ཧཱུྃ༔ྃ རས་དཀར་འཇམ་དྲི་ིལྡན་པ་ཡིིས༔ 

Hung | ré kar jam dri den pa yi
hung. Với vải bông trắng sạch mềm thơm, 

རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་ཉིདི་ཕྱི་ིབར་བགྱི༔ི

Gyal wai ku nyi chi war gyi
Con lau khô thân đấng Chiến Thắng. 

ལྷ་ལ་དྲི་ིམ་མི་ིམངའ་ཡང་༔ 

Lha la dri ma mi nga yang
Dù thân ngài vốn không tì vết, hạnh này tạo duyên lành

སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བའི་ིརྟེནེ་འབྲེལེ་བགྱི༔ི

Duk ngel dral wa’i ten drel gyi
Để giải thoát khỏi khổ đau. 

ཨོཾ་ཾཀཱ་ཡ་བི་ིཤོ་ོདྷ་ནི་ིཧཱུྃ༔ྃ

om kaya bishodhani hung

ཧཱུྃ༔ྃ ན་བཟའ་མཛེསེ་ལྡན་ངུར་སྨྲིགི་འདི༔ི 

Hung | Na za dzé de den ngur mik di
hung. Với y sắc nghệ tây vi diệu,
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རྒྱལ་བའི་ིསྐུ་ལ་གསོལོ་བར་བགྱི༔ི

Gyal wa’i ku la söl war gyi
Con mặc lên thân đấng Chiến Thắng.

སྐུ་ལ་བསིལི་བ་མི་ིམངའ་ཡང་༔ 

Ku la sil wa mi nga yang
Dù thân Ngài không bao giờ lạnh, hạnh này tạo duyên lành

བཀྲག་མདངས་འཕེལེ་བའི་ིརྟེནེ་འབྲེལེ་བགྱི༔ི

Trak dang phel wa’i ten drel gyi
Để sinh khí và hào quang phồn thịnh.

ཨོཾ་ཾབཛྲ་ཝསྟྲ་ཨཱཿཿཧཱུྃ༔ྃ

om benza waytra ah hung

ཧཱུྃ༔ྃ སྐུ་མདོགོ་བཻཌཱཻུརྱ་ཡི་ིརི་ིབོ་ོའདྲ༔ 

Hung | ku dok be dur ya yi ri wo dra
hung. Thân ngài như núi biếc lưu ly.

འགྲོ་ོབ་སེེམས་ཅན་ནད་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་སེལེ༔

Dro wa sem chen né kyi duk ngal sel
Ngài đoạn trừ mọi khổ đau bệnh tật cho chúng sinh hữu tình.
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བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་བརྒྱད་ཀྱི་ིའཁོརོ་གྱིིས་བསྐོརོ༔ 

Jang chup sem pa gye kyi khor gyi kor
Bao quanh bởi thánh chúng 8 chư Bồ Tát,

རིནི་ཆེནེ་སྨན་འཛིནི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདོ༔

Rin chen men zin lha la chak tsal tö
Đấng Dược Vương, con xin cúng dường xưng tán và đảnh lễ.

མཚན་ལེགེས་རིནི་ཟླ་གསེརེ་བཟང་མྱ་ངན་མེདེ༔ 

Tsen lek, rin da, ser zang, nya ngen mé
Tới Hiệu thù thắng, trăng báu, vàng tinh chất, vượt thoát mọi thống 

khổ, 

ཆོསོ་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོ་ོཆོོས་བློ་ོཤཱཀྱ་ཐུབ༔

Chö drak gyam tso, chö lo, shakya thup
Biển Pháp Âm, Tâm Pháp và đức Phật Thích ca, 

དམ་པའི་ིཆོོས་དང་སེེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་སོགོས༔ 

Dam pa’i chö dang sem pa chu druk sok
Chánh Pháp, 16 chư Bồ Tát,... 

དཀོནོ་མཆོགོ་རིནི་ཆེནེ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདོ༔

Kön chok rin chen sum la chak tsal tö
Cùng Tam Bảo Trân quý, con xin cúng dường xưng tán và đảnh lễ. 



27

S u ố i  B i ế c  Lư u  Ly

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིནི་རྒྱལ་ཆེནེ་ཕྱོགོས་སྐྱོངོ་བཅུ༔ 

Tsang dang gya jin gyal chen chok kyong chu
Tới Phạm Thiên, Đế Thích, Đại Đế, chư Bảo hộ 10 phương, 

གནོདོ་སྦྱིནི་སྡེ་ེདཔོནོ་བཅུ་གཉིིས་གཡོགོ་དང་བཅས༔

Nö jin de pön chu nyi yok dang ché
12 thủ lĩnh Dạ Xoa cùng đoàn tùy tùng,

ལྷ་མི་ིསྨན་གྱི་ིརིགི་འཛིནི་དྲང་སྲོངོ་ཚོགོས༔ 

Lha mi men gyi rik dzin drang song ché
Tới chư Trì Minh Vương, Dược Trí của cả trời người, 

བདུད་རྩིསིྨན་གྱི་ིལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདོ༔

Du tsi men gyi lha la chak tsal tö
Chư Thánh thuốc Cam lồ, con xin cúng dường xưng tán và đảnh lễ.

ཞེསེ་དམིགིས་ལ།  

Sau khi tụng xong, quán tưởng:

བདག་མདུན་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ྃལ་

Dak dun thuk kar Hung la
Chủng tự hung trong tim của con và quán tưởng phía trước,
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སྔགས་ཕྲེངེ་གིིས་བསྐོརོ་བར་དམིགིས་ལ།

Nak treng gi kor war mig la
Được bao quanh bởi vòng thần chú.

འོོ་ཟེརེ་ཁ་དོོག་སྣ་ཚོགོས་འཕྲོོས་པས་ཤར་ཕྱོོགས་ཌཱུརྱ་སྣང་བའིཞིིངི་ཁམས་ནས་སྨན་བླ་མཆོོད་པས་ཐུགས་

རྒྱུད་བསྐུལ་ནས།  དེ་ེལས་སྨན་བླ་སྐུ་ཆེ་ེཆུང་གསུང་སྔགས་འཕྲེངེ་ཐུགས་ཕྱག་མཚན་ཨ་རུར་ལྷུང་བཟེེད་

བདུད་རྩི་ིབཀང་བ་ཆར་ལྟར་བབས་ནས་རང་དང་མདུན་སྐྱེེད་ལ་ཐིིམ་པར་གྱུར།

Nhờ phóng ra hào quang rực rỡ này, phẩm vật cúng dường được dâng lên đức 
Phật Dược Sư trong cõi Tịnh độ xuất hiện ở phương Đông ánh biếc lưu ly. Hào 
quang chạm đến dòng tâm thức Ngài, từ tất cả thân lớn và nhỏ của Phật Dược 
Sư, khẩu Ngài là những vòng thần chú, và tâm Ngài là biểu tượng nhành dược 
liệu arura và bát cúng dường chứa đầy Cam lồ, tất cả trút xuống như mưa, tan 
hòa vào con và quán tưởng phía trước.

ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ཾབྷཻ་ཻཥ་ཛྱེ་ེབྷཻ་ཻཥ་ཛྱེ་ེམ་ཧཱ་བྷཻ་ཻཥ་ཛྱེ་ེརཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་ེསྭཱ་ཧཱ༔ 

tayata  om bekendze bekendze maha bekendze radza samutgate 
soha

ཞེསེ་པ་ཅི་ིནུས་བཟླས་ནས་མཇུག་ཏུ།

Lặp lại nhiều lần nhất có thể. Khi kết thúc, hãy tụng:

སྡིགི་ལྟུང་ཀུན་བཤགས་དགེ་ེབ་བྱང་ཆུབ་བསྔོ།ོ །

Dik tung kun shak ge wa jang chup ngo
Con xin sám hối mọi lầm lạc và thoái đọa. Con xin hồi hướng tất cả 

công đức tới Giác ngộ viên mãn.
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ནད་གདོནོ་སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བའི་ིབཀྲ་ཤིིས་ཤོགོ །

Né dön duk ngal dral wa’i ta shi shok
Nguyện chúng con chứng kiến hiền kiếp – không còn bệnh tật, khổ 

đau và ác linh gây hại. 

གཤེགེས་གསོོལ་ནི།ི  

Thỉnh cầu trở về trú xứ và tan biến:

འཇིགི་རྟེནེ་པ་རྣམས་རང་གནས་བཛྲ་མུཿཿ། །

Jik ten pa nam rang né | benza mu
Chúng sinh thế gian quay trở lại trú xứ của họ – bendza mu.

ཡེ་ེཤེསེ་དམ་ཚིགི་ལྷ་རྣམས་བདག་ལ་ཐིིམ། །

Ye shé dam tsik lha nam dak la thim
Chư Bổn tôn Trí huệ và Kết nguyện tan hòa vào con,

ཀ་དག་ཀུན་བཟང་ཀློངོ་དུ་ཨེ་ེམ་ཧོ།ོ །

Ka dak kun sang long du | e ma ho
Rồi con tan hòa vào pháp giới thiện căn thanh tịnh bản nhiên – e ma 

ho.

ཞེསེ་པ་དགོོངས་གཏེརེ་གྱི་ིཟུར་རྒྱན་དུ་གནམ་ཆོོས་ཉིིད་ནས་བསྡུས་ཏེ་ེརཱ་ག་ཨ་སྱས་བསྒྲིགིས་པ་ལ་འགལ་

བ་མཆིིས་ན་ལྷ་ལ་བཤགས་ཤིངི་། དགེ་ེབས་སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་ནས་མྱུར་དུ་སྨན་བླའི་ིགོོ་

འཕང་ཐོོབ་པར་གྱུར་ཅིགི །མདོོ་ཆོོག་ལ་ཁྲུས་གསོོལ་སྟོོད་ན་ཡོོད་ཀྱང་། དེ་ེལས་མཐོོ་བ་རྣལ་འབོྱོར་བླ་མེེད་

རྒྱུད་ལ་མཇུག་ཏུ་ཡོོད་པས་མི་ིའགལ་ལོོ། །
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དེ་ེལྟར་ཆོོ་ག་འདི་ིལ་ཐུགས་དམ་བྱས་ན་ཕན་ཡོོན་ནི།ི བཙུན་པ་ཡིནི་ན་ཚུལ་ཁྲིིམས་མི་ིཉམས་ཤིངི་། གལ་

ཏེ་ེཉམས་པ་ཞིགི་ཡིནི་ཀྱང་དེེའི་ིསྒྲིབི་པ་བྱང་ནས་ངན་སོོང་དུ་མི་ིལྷུང་བ་དང་། དམྱལ་བ་དང་ཡི་ིདྭགས་དུད་

འགྲོོར་སྐྱེ་ེབའི་ིལས་ངན་ཐམས་ཅད་དག་ནས་དེརེ་མི་ིསྐྱེ།ེ གལ་ཏེ་ེསྐྱེེས་ཀྱང་དེ་ེམ་ཐག་ཏུ་ཐར་ནས་བདེ་ེ

འགྲོོ་མཐོོ་རིིས་ཀྱི་ིམཆོོག་ཏུ་སྐྱེ་ེཞིངི་རིིམ་གྱིསི་སངས་རྒྱས་ཐོོབ་པ་དང་། ཚེ་ེའདིརི་ཡང་ཟས་གོོས་ཚེགེས་མེདེ་

པར་འབོྱོར་བ་དང་། ནད་དང་གདོོན་དང་བྱད་ཀ་དང་རྒྱལ་པོོའི་ིཆད་པ་ལ་སོོགས་པའི་ིགནོོད་པ་ཞི་ིབ་དང་། 

ཕྱག་ན་རོྡོ་རྗེ་ེདང་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིནི་དང་རྒྱལ་པོོ་ཆེནེ་པོོ་བཞི་ིདང་། གནོོད་སྦྱིནི་གྱི་ིསྡེ་ེདཔོོན་ཆེནེ་པོོ་

བཅུ་གཉིིས་གཡོོག་བདུན་འབུམ་བདུན་འབུམ་དང་བཅས་པས་བསྲུང་ཞིངི་བསྐྱབས་ཏེ།ེ དུས་མ་ཡིནི་པའི་ི

འཆི་ིབ་བཅོོ་བརྒྱད་དང་། དགྲ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སོོགས་པའི་ིགནོོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཞིངི་། 

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པར་བྱེདེ་པར་འགྱུར་བ་སོོགས་རྒྱས་པར་སྨན་བླའི་ིམདོོ་གཉིིས་ནས་

ཕན་ཡོོན་བསམ་ལས་འདས་པ་གསུངས་ཤིངི་།

ཆོོས་ཕལ་ཆེརེ་ལ་སྐྱོོན་འདོོགས་ཤིངི་མགུ་དཀའ་བ་མཁས་པའི་ིགྲྭ་ས་ཆེནེ་པོོ་བྱང་ངམ་རིངི་དཔལ་འཁོོར་

ཆོོས་སྡེ་ེལ་སོོགས་མཚན་ཉིིད་ཀྱི་ིགྲྭ་ས་ཐམས་ཅད་ནས་གསོོན་པོོའི་ིསྐུ་རིིམ་དང་། ཤི་ིབའི་ིསྒྲིབི་སྦྱོོང་ལ་སྨན་

བླ་མ་གཏོོགས་གཞན་ཆོོ་ག་མི་ིདར་ཞིངི་། བོོད་ཡུལ་རྡོོ་རྗེ་ེགདན་ལྷ་ས་ཇོོ་བོོའི་ིམདུན་དང་བསམ་ཡས་བྱང་

ཆུབ་ཆེནེ་པོོའི་ིམདུན་དུ་བཏང་རྒྱུའི་ིཆོོ་ག་ཡང་སྨན་བླའི་ིཆོོ་ག་ཡིནི།

དེ་ེལྟར་བཀའ་གསར་རྙིངི་མདོོ་སྔགས་གང་ལ་ཡང་སྨན་བླའི་ིཆོོ་ག་བས་ཕན་ཡོོན་ཆེ་ེབ་མེེད་པས་ཡིིད་ཆེེས་

པར་གྱིསི། དེ་ེལ་རྒྱས་བསྡུས་མང་ཡང་འདི་ིཚིགི་ཉུང་དོོན་འཐུས་པ་དང་། བླ་མེེད་ལུགས་ཡིནི་པས་གཙང་

སྦྲ་མི་ིདགོོས། འདི་ིཡིིད་སྤྲུལ་ཡིནི་པས་གཏོོར་མཆོོད་མེེད་ཀྱང་ཆོོག་པས་ཀུན་གྱིིས་ཉམས་སུ་ལོོངས་ཤིགི །ཤུ་

བྷཾ།ཾ ། ། །

Trang nghiêm kho báu tâm này được trích từ Thiên Pháp và do Ragasya (Karma 
Chakme) soạn thảo. Nếu có lỗi lầm, tôi sám hối trước chư Bổn tôn. Nhờ công 
đức này, nguyện tất cả chúng sinh sau khi thoát khỏi bệnh tật sẽ nhanh chóng 
đạt quả Phật Dược Sư. Mặc dù các kinh văn thường có thực hành thanh tẩy 
ở phần đầu, nhưng đây là pháp cao hơn của Tantra Du Già Vô Thượng, nên 
không có mâu thuẫn khi thay vào đó, nó xuất hiện ở phần cuối.
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Nếu coi đây là thực hành thường xuyên thì sẽ có những lợi ích sau. Nếu đã 
xuất gia, giới luật được duy trì; ngay cả đôi khi không xảy ra như vậy, do đã 
tịnh hóa che chướng này sẽ không bị đọa vào các cõi thấp. Sau khi đã tịnh hóa 
ác nghiệp đọa vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh, sẽ không phải tái sinh vào 
những cõi này. Ngay cả khi xảy ra như vậy, cũng sẽ được giải thoát ngay lập 
tức, được tái sinh lành vào một cõi cao hơn và dần dần đạt Giác ngộ.

Trong đời này cũng vậy, sẽ dễ dàng có được thức ăn và quần áo và không bị tổn 
hại bởi bệnh tật, tà ma, tà thuật hay sự trừng phạt của kẻ thống trị. Sẽ được 
bảo hộ bởi đức Kim Cương Thủ Vajrapani, Phạm thiên, đại đế 4 phương, và 
12 đại thủ lĩnh Dạ xoa, mỗi vị có 700.000 tùy tùng. Sẽ thoát khỏi 18 loại đột tử 
và thoát khỏi sự hãm hại của kẻ thù, thú ăn thịt,.... Tất cả mong cầu sẽ được 
thực hiện đầy đủ và hơn thế nữa. Trong 2 bộ kinh Phật Dược Sư chi tiết hơn, 
những lợi ích là không thể nghĩ bàn.

Trong các tu viện lớn, như Jang Damring Palkhor Chode, và các học viện Phật 
giáo lớn khác, nơi mà các học giả thấy lỗi trong hầu hết giáo lý và khó lòng 
thỏa mãn, chỉ có nghi quỹ Phật Dược Sư này để kéo dài tuổi thọ và đoạn trừ 
mọi che chướng của cái chết, được truyền bá rộng rãi. Nghi quỹ được thực 
hiện trước Jowo ở Lhasa, Bồ Đề Đạo Tràng của Tây Tạng, và trước Đấng Đại 
Giác Ngộ ở Samye là nghi quỹ Phật Dược Sư. Có thể tin tưởng rằng trong bất 
kỳ giáo lý khẩu truyền và tạng kinh nào, trong mọi trao truyền mới và cũ, hay 
trong bất kỳ kinh điển và mật điển nào, không có gì lợi lạc hơn thực hành Phật 
Dược Sư. Có nhiều phiên bản dài và ngắn khác nhau; bản này có ít ngôn từ và 
đồng thời toàn bộ ý nghĩa. Vì nó thuộc về Du già Vô thượng nên không cần 
đến các nghi lễ tịnh hóa. Bởi những cúng dường này là trong tâm, nên không 
cúng dường bánh torma hay những món khác cũng được; do đó, mọi người 
đều có thể thực hành pháp này. shubham dzayantu.
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